
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI
Công trình:  Điểm dân cư TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Đoạn Km172 + 700 - QL2) - Giai đoạn 2

Địa điểm xây dựng: TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số TT Tên chủ sử dụng, quản lý
đất Địa chỉ thửa đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Tổng diện
tích

Phân theo nhóm đất

Ghi chú

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

Tổng diện
tích đất

nông
nghiệp

Trong đó
Tổng diện

tích đất phi
nông nghiệp

Đất trồng cây
lâu năm
(CLN)

Đất chuyên
trồng lúa

nước (LUC)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất thủy
lợi (DTL)

1 2 3 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13
Tổng cộng 3.574,9 3.501,4 11,9 3.489,5 73,5 71,8 1,7

A Đất hộ gia đình, cá nhân 83,0 83,0 11,9 71,1 0,0 0,0 0,0
B Đất tổ chức 3.491,9 3.418,4 0,0 3.418,4 73,5 71,8 1,7
1 Trần Thị Luận TDP Ba Trãng 71,1 71,1 71,1 0,0

1 14 68,5 68,5 68,5
1 9 2,6 2,6 2,6

2 Phạm Quang Khạ TDP Ba Trãng 4,2 4,2 4,2 0,0
1 13 4,2 4,2 4,2

3 Nguyễn Viết Xuân TDP Ba Trãng 7,7 7,7 7,7
1 2 7,7 7,7 7,7

4 UBND thị trấn Tân Yên 3.491,9 3.418,4 0,0 3.418,4 73,5 71,8 1,7
1 3 920,4 920,4 920,4
1 4 25,7 25,7 25,7
1 7 723,9 723,9 723,9
1 5 71,8 71,8 71,8
1 6 656,9 656,9 656,9
1 8 636,3 636,3 636,3
1 11 382,9 382,9 382,9
1 12 1,7 1,7 1,7
1 10 72,3 72,3 72,3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-10-13T09:20:06+0700


		2023-10-13T09:20:06+0700


		2023-10-13T09:20:06+0700




